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Những quan tâm về sức khỏe

Người nhiễm HIV thường bị trục trặc sinh dục như thế nào?
Trục trặc sinh dục có thể xảy ra với mọi người và người nhiễm HIV có thể bị ảnh hưởng rõ hơn.  
NHững trục trặc về sinh dục ảnh hưởng người mắc bệnh AIDS như khả năng tình dục hay cảm 
hứng, kích thích, thỏa mãn và đạt đến tuyệt đỉnh.

Cái gì gây ra tình trạng mất khả năng sinh dục ở người nhiễm HIV?
Với những người bệnh AIDS, trục trặc sinh dục liên quan đến ảnh hưởng của HIV lên nhiều 
phương diện về thể chất và tinh thần của người đó.
Tinh thần làm ảnh hưởng khả năng sinh dục bao gồm:
• thành kiến và phân biệt đối xử với người có HIV
• trầm cảm, lo sợ và những lo nghĩ cùng với căng thẳng tinh thần
• căng thẳng vì phải thố lộ, xử dụng bao cao su và các biện pháp phòng ngừa 
• Bề ngòai thay đổi qua hình dạng vì HIV hoặc phản ứng phụ của thuốc
Thể chất làm ảnh hưởng khả năng sinh dục bao gồm:
• Đau yếu kinh niên và thể lực suy giảm
• Kích thích tố suy giảm ở cả nam và nữ
• Các phản ứng của thuốc điều trị HIV
• Thần kinh bị suy yếu vì HIV, siêu vi khuẩn (ví dụ như CMV) hoặc thuốc điều trị
• Các phản ứng của các lọai thuốc điều trị khác (ví dụ như chống trầm cảm, trị cao máu và cao 

mỡ trong máu)

Các vấn đề và các phương pháp điều trị cho phái nam
Ở phái nam, khi nhiễm HIV, trục trặc sinh dục thường gặp là mất khả năng cương cứng, không thể 
hoặc không duy trì được tình trạng cương cứng
Nam giới bị suy yếu kích thích tố nam,  có thể bp bổ sung qua dạng thuốc viên, chích, kem bôi, 
miếng dán trên da.  Cung cấp kích thích tố có thể gây ra những phản ứng phụ và nguy hiểm, do đó 
nên thảo luận với chuyên viên y tế trước khi quyết định.
Các lọai thuốc như Sidenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) và vardenafil (Levitra) có thể dùng để chữa 
tình trạng mất cương cứng bằng cách đưa nhiều máu vào dương vật.  Tuy nhiên, vì những phản 
ứng của thuốc, liều lượng của những thuốc này phải giảm bớt với những người xử dụng Protease 
Inhibitors, NNRTIs, ketoconazole và erythromycin.  Thêm vào đó, để tránh những lỗi lầm có thể 
có, không được xử dụng chung với Ritonavir, thuốc chữa bệnh tim như nitrates và các lọai thuốc 
kích thích (Poppers)
Điều cần tránh nữa là không chích trực tiếp vào dương vật một lọai kích thích tố cho tuyến tiền liệt 
có tên là alprostadil (Muse) sẽ gia tăng lượng máu vào dương vật, hoặc tổng hợp của alprostadil, 
paparavine và phentolamine (gấp ba lần).  Phản ứng phụ bao gồm đau nhức suốt thời gian cương 
cứng (priapism).
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Giải phẩu ghép dương vật hoặc bơm cho cương cứng có thể thực hiện được.
Mất khả năng sinh dục có thể do những ức chế về tâm lý như căng thẳng, lo sợ và trầm cảm.  Giải 
tỏa những điểm này có thể giảm được phần nào tình trạng mất khả năng sinh dục.
Các vấn đề và các phương pháp điều trị cho phái nữ:
Trục trặc về sinh lý ảnh hưởng trên phụ nữgồm tắc kinh sớm, giảm ham muốn, khô âm đạo, giao 
hợp bị đau rát và các triệu chứng tệ hại hơn trong giai đọan tiền tắc kinh (PMS).
Chữa trị khô âm đạo và khó chịu có thể dùng kem bôi trơn (Astroglide, K-Y) trước nhiều giờ hoặc 
loại kem khác (như Replens, Lubrin) có thể giảm khô đến ba ngày chỉ với một lần bôi.
Các triệu chứng về âm đạo liên quan đến tắc kinh sớm, bổ sung kích thích tố giúp cho âm đạo có 
thể hữu hiệu.  Nhiều dạng khác nhau có thể xử dụng như kem bôi âm đạo (Estrace, Premarin), vòng 
âm đạo (Estring) hay thuốc viên âm đạo (Vagifem).  Những dạng này được đưa vào bên trong âm 
đạo và có kết quả trong một thời gian.  Tuy nhiên điều trị bằng kích thích tố có thể gây ra phản 
ứng phụ hay nguy hiểm.  Hãy thảo luận với chuyên viên y tế về những nguy hiểm và kết quả của 
phương pháp điều trị bổ sung kích thích tố nữ.
Triệu chứng tiền tắc kinh (PMS) có thể được chữa trị bằng dinh dưỡng như bổ sung vitamin B6, 
calcium và chất kẽm, cân bằng dinh dưỡng, tăng ngũ cốc, rau, trái cây và giảm muối, caffein, 
đường và chất cồn, ngủ đầy đủ và tập thể dục đều đặn.  Có thể dùng thuốc giảm đau với ibuprofen 
(Advil) hay aspirin (Novasen).
Xử dụng Viagra, Cialis và Levitra không có kết quả điều trị trục trặc sinh dục trên phụ nữ.

Tôi phải làm sao bị trục trặc sinh dục?
Trục trặc sinh dục rất thường xảy ra và có nhiều phương pháp điều trị.  Điều quan trọng là bạn 
phải thảo luận với bác sĩ của bạn, tư vấn viên hoặc chuyên viên.  Các vị này có thể xem xét xem 
thể chất hay tinh thần gây ra bệnh trạng.  Nếu là lý do tinh thần, họ sẽ giúp bạn về tư vấn hay giới 
thiệu đến những nhà chuyên môn.


